
PHÒNG GD&ĐT….. 
TRƯỜNG TH&THCS……… 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2020- 2021 
MÔN: ĐỊA LÍ – LỚP 7 
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I. TRẮC NGHIỆM 
   Đọc kĩ câu hỏi, sau đó trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời 
đúng nhất ở mỗi câu hỏi 
Câu 1 : Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Âu ? 
A. Rất thấp                           C. Nhiều nước có tỉ lệ gia tăng tự nhiên âm 
C. Chưa tới 0,1 %                 D. Cả A, B, C đều đúng     
Câu 2 : Quá trình đô thị hoá nông thôn diễn ra nhanh do : 
A. Sự phát triển sản xuất công nghiệp ở vùng nông thôn     C. Cả A, B đều đúng  
B. Sự phát triển, mở rộng đô thị                                            D. Cả A, B đều sai 
Câu 3 : Đặc điểm kinh tế châu Âu ? 
A. Nền nông nghiệp tiên tiến được chuyên môn hoá, hiệu quả cao  
B. Nền công nghiệp phát triển sớm, cơ cấu cân đối, hiện đại 
C. Dịch vụ phát triển đa dạng, rộng khắp            D. Cả A, B, C đều đúng  
Câu 4 : Ngành kinh tế quan trọng của các nước khu vực Bắc Âu ? 
A. Khai thác rừng                           C. Công nghiệp khai thác dầu khí 
B. Kinh tế biển                                D. Cả A, B, C đều đúng  
II - Tự luận (8 điểm) 
Câu 5 : Trình bày sự đa dạng về ngôn ngữ văn hóa và tôn giáo ở châu Âu ? 
Câu 6 : So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương và khí hậu ôn đới lục địa, 
giữa khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải? 
Câu 7 : Nêu sự khác biệt về kinh tế của Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lan với các quốc đảo còn 
lại trong châu Đại Dương ? 



 
Đáp án – thang điểm 

I - Trắc nghiệm (5điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8   
ĐA B D A D D C D B   
II - Tự luận (8điểm) 
Câu 5 (3điểm):  
Mỗi ý được 1 điểm 
* Sự khác biệt về nhiệt độ giữa khí hậu ôn đới hải dương & ôn đới lục địa: 
- Khí hậu ôn đới hải dương có nhiệt độ tháng nóng nhất 180C, tháng lạnh nhất 80C 
- Khí hậu ôn đới lục địa có nhiệt độ tháng nóng nhất 200C, tháng lạnh nhất 120C 
- Khí hậu ôn đới hải dương ấm hơn khí hậu ôn đới lục địa  
* Sự khác biệt về lượng mưa giữa khí hậu ôn đới hải dương & ôn đới lục địa: 
- Khí hậu ôn đới hải dương có lượng mưa hàng năm khoảng 1000mm. 
- Khí hậu ôn đới lục địa có lượng mưa khoáng 400 – 600mm. 
- Khí hậu ôn đới hải dương ẩm hơn khí hậu ôn đới lục địa  
? So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới lục địa & Địa Trung Hải?                                                                                                     
* Sự khác biệt về nhiệt độ và lượng mưa giữa khí hậu ôn đới lục địa & Địa Trung Hải 
- Khí hậu ôn đới lục địa có nhiệt độ tháng nóng nhất 300C, tháng lạnh nhất -120C 
- Khí hậu Địa Trung Hải có nhiệt độ tháng nóng nhất 250C, tháng lạnh nhất 100C 
khí hậu ôn đới lục địa & Địa Trung Hải có mùa mưa khác nhau 
Câu 6(3điểm) :  
Mỗi ý được 1 điểm 
- Đa dạng về ngôn ngữ : Latinh, Giéc-man, Xla-vơ và nhóm ngôn ngữ địa phương. 
- Đa dạng về văn hoá : Có nhiều thành phần dân tộc, mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ, nền 
văn hoá riêng, các dân tộc này sống bên nhau, vừa giữ gìn bản sắc văn hoá của mình, 
đồng thời vừa tiếp thu nền văn hoá của các dân tộc khác trong cộng đồng quốc gia tạo 
nên nét đặc sắc về văn hoá dân tộc. 
- Đa dạng tôn giáo : Thiên chúa, Tin lành chính thống, một số vùng theo đạo Hồi. 
Câu 7 (2điểm): 
Mỗi ý được 0,5 điểm 
Nền kinh tế của các nước ở châu Đại Dương phát triển không đồng  
đều, Ôxtrâylia & Niu Dilân là hai nước có nền kinh tế phát triển hơn cả, các ngành nông 
nghiệp, công  
nghiệp, dịch vụ rất phát triển. Các quốc đảo còn lại là những nước  
đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, các loại khoáng 
sản và nông sản xuất khẩu, dựa vào các nguồn lợi hải sản. Ngành công nghiệp chế biến 
thực phẩm là ngành phát triển nhất. 
 


